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Chưa bao giờ việc học tiếng Hoa lại dấy lên mạnh mế 
ở cả nước ta như hiện nay, sự thể này rất đáng khích lệ 
bởi những nguyên nhân sau: 


- Một là: Cũng như ngôn ngữ Nhật Bản, Hàn quốc... 


trong ngôn ngữ Việt Nam ta hiện diện khá nhiều tiếng 
Hán, vì vậy biết nhiều, hiểu rõ chữ Hoa (chữ Hán) tất sẽ 


giúp ta sử đụng nhuần nhuyễn tiếng Việt của ta hơn. 


- Hai là: hết các cổ thư, vốn quý văn học, sử học, y 
học..., của tiền nhân ta để lại được viết bàng chữ Hián, 
vậy càng am hiểu chữ Hoa, chúng ta càng có điều kiện 
tiếp cận tư tưởng tiền nhân, gạn lọc lấy những điều hay, 


đẹp, bổ ích. | 
- Ba là: Hiện nay thực tế cho thấy bên cạnh tiếng 


Anh, tiếng Hoa đã giữ một vai trò quan trọng trong VIỆC. 


giao lưu quốc tế, nước Trung Hoa là một trong những. 
trung tâm kinh tế, thương mại của thế giới; người Trung, 


Hoa chiếm hơn 1/4 dân số toàn cầu, Hoa kiều hiện điện. 
trên khắp thế giới, chỉ cần thạo hai thứ tiếng Anh, Hoa là. 


chúng ta có thể giao lưu thuận lợi ở bất kỳ nơi nào trên. 
trái đất, nhất là về mặt thương mại. Ngay trong khu VỰC 
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ỷ lại 4 ĐÃ ( (yï lài). 

ÿ thế Í§ 3# (yï shì) 
yếm J#J2 (xiõng yT) 
yếm thế /Š #‡ˆ (yàn shì) 

_ yếm hộ 3© 4ˆ (yăn hù) 
- yên + (ăn ) 
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| yếu điểm Xã ,š (yão diẫn) 
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Cuốn “VIỆT-HOA THỰC DỰNG TÂN TỪ ĐIỀN” này: 
có những đặc điểm: 


1s 
2- 
3- 


Từ ngữ tiếng VIỆT, HÁN-VIỆT được sấp li theo 
thứ tự MẪU TỰLA TINH: A,B,C... 


Từ điển tiếng HOA được viết theo lối GIÃN THỂ, | 


Từ ngữ tiếng HOA được phiên âm bàng CHỮ LA. 
TINH THANH ĐIỆU nhưsau:  - 


ÂM THANH KHÔNG DẤU hoặc ĐÁNH DẤU =. : 
như: (ã) thì đọc thành THANH KHÔNG DẤU của. T 
từ ngữ tiếng VIỆT. 


DƯƠNG THANH ĐÁNH DẤU SẮC C). như: (Ác 


thì đọc thành THANH Ở GIỮA DẤU Œ) và đấu G0; 
của từ ngữ tiếng VIỆT. 


THƯỢNG THANH ĐÁNH DẤU (*), như: (8 thì: 
THANH NÀY MÔI ĐẦU PHÁT RA, THẤP RỒI ˆ 
LÊN CAO DẦN NHƯ THANH CÓ DẤU () của từ, 
ngữ tiếng VIỆT. ậ 
KHỨ THANH ĐÁNH DẤU HUYỆN C©), như: (à). 
_ phát ra HƠI CHẬM TỪ CAO XUÔNG THẤP, . 

ẦN GIỐNG THANH Ở GIỮA DẤU HUYỀN 3 
và ST (.) của từ ngữ tiếng VIỆT. 


Sách được in theo dạng SÁCH BỎ TÚI rất tiện 
dụng. 
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thị chính TP #{ (shì zhèng) 
thị dân TP Ñ, (shì mín) 
thị giác Z1, 7, (shì jué) 

thị hiếu Š- #' (xĩ àj) 
thị phi # 3È (shi fẽi 

thị sát Z1 #ÊŠ (shì chá) 

thị thực 1# (qiãn zhèng) 
thị tộc KZ (shìzú) 
thị trấn TP #l# (shì zhèn) 
_ thị trường TP 3ÿ (shì 
| chăng) 

thị trưởng TP + (shì 
_—_ zhãng) 

_ thị uy z* /Zẩ, (shì wẽi) 
_ thị xã TP (shì) 
thìa khóa 4ñ #È (vào shì) 
thìa súp ?2 XÈ tủ shì) 
thích chí iế ;Ý (shì yì) 
thích dụng 2ế | (shì 

yòng) 
thích đáng té 5 (shì cội 
thích hợp ‡ễ 4- (shì hé) 
thích nghỉ ‡ế '# (shì y0) 
thích thú 3€ 2 (xing qù). 
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thiên thần 





thích ứng ‡ế £/ (shì yìng) 
thiếc #2 (xT) 
thiên can  -T (tiãn gãn) 
thiên chúa X 3# (tiãn zhú) 
thiên chức ~ Íã (tiãn zhí) 
thiên cổ % + (tiần gủ) 
thiên địa X 3#, (tiăn dì) 
thiên định X # (tiăn dìng) 
thiên đường X Ÿ (tần 
táng) 
thiên hà % Zƒ (tiãn hé) 
thiên ha Ä TT (tiần xià) 
on lôi £ #Ÿ (hiãn lói) 
thiên mệnh xX®( tiãn 
hờn 
ên nga X #ð (tần é) 
„ lên nhiên Z ÉÃ (tần rán) 
thiên niên  # (tiăn nián) 
thiên phú X W (tiãn fù) 
thiên tai X %% (tiần zãi) 
hiên tài X 3' (tiãn cái) 
thiên thai X ở (tiãn tái) 
thiên thần ZXZ‡ (tiăn 
shén) | 
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công tác phí ¿ Š ?#Ÿ (chũ 
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công thần 7 (gống. 
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công thức 2 zX (gõng shì) 

công thức hóa 2 z4 
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công thương -T ïñ' 3È 
(gõng shãng yèÈ) 

công tơ điện tỳ, & (diàn 
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công trái 2> (gõng zhài) 

công trạng Z 3ˆ (gõng 
zhuàng) — - 

công trình “#Z (gõng 
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công văn 2 %4 (gõng wén) 
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công viên 2+ lj (gõng 
vuán) 

công vụ 2 #- (gõng wù) 
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công xưởng T.J (gõng 
chăng) 
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thèm ăn i#°Š (chán zuÏ) 

thèm chơi Ã ƒU (tần wán) 

thèm muốn ;Š 3 (kš 
wàng) 

then cửa Ï ]} F] (mén 
shuãn) 

then chốt % 5È (quần jiàn) 

then ngang ‡# 4È (hóng - 
shuãn) 

thẹn thùng Ÿ Š (hài xiũ) 

theo Í& (gẽn) _ 

theo đõi #É #2 (gẽn zöng) 

theo đạo ất (rù lào) 

theo đòi 1É 3È (zhuT qiú) 

theo đuôi #K Rã (gẽn suí) 

theo học *# 3È (shòu yè) 

theo nhu cầu ‡# 5 (àn xũ) 
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thép #8 (gầng) 

thép không rỉ S252 (bú 
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thép lá 2M (găng băn) 

thép ống Z ZÌ 2H (quăn 
xíng găng) 








thép tấm H4“. (găng băn) 
thép tròn Ï]4Ñ (yuán 
găng) 
thê lương 2# 2# (dĩ láng) 
thê thâm ;È# }# (qï căn) 
_ thiếp -È# #- (qT chè) 
hế 14 Bội (zhè yàng) 
ấp 34&.3ƒ (dĩ y3) 
nế cô N (shì gũ) 
nề gian 3# j2] (shì jiãn)- 
hế giới 3+ 7+ (shì jiè) 
mã giới quan 1# T© Z1 
liề quần) 
thế hệ +? Ấ. (shì xì) 
thế kỷ 3# ?, (shì jì) 
tiên 3#*' 2 (shì h) 
- k ## (shì shì): 
ái †# 2Ä (shì tài) 
t ni et 3‡f /Z_ (shì yuàn) 
thề nguyền #Ÿ /Z (shì 
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thê thốt BŠ 7Ù (dũ zhöu) 
thề ước Ä# #ÿ (shì yuẽ) 
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cờ lệnh 2# (lìng qí) 
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cởi bỏ B2 (tuõ qù) 
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cởi truồng 2# TT 2k (luð xìa 
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cơm ?⁄ (fàn) 
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SỈ *£'#;. uou1 tọu øn2 (oq on) -| á t2 n2 
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thần quyền 


398 thất thời 





thần quyền 2# $4 (shén 
quán) | 
thần thánh 2ÿ Ä- (shén 
shòng) 
thần thoại ?‡ 1£ (shén huà 
) " 
thần tiên 2P ñh (shén xiãn) 
thần tốc 2? 3Š (shén sù) 
thần tượng 2? Ÿ' (shén 
xiàng) 
thần y ‡‡  (shén yT) 
thận trọng 1 Ế (shèn 
_ “hòng) 
thấp Í&Á#£ (dĩ äi) 
thấp cơ “4 ñ#Š. (dT néng) 
thấp hèn '# fŠ, (bẽi jiàn) 
thấp thoáng X St (m 
méng) 
thấp thôm ;Š ;Ê (tăn tè) 
thập (shí) 
thập ác -} 2 3 (shí zì jà) 
thập cầm †† ?ã (shí jĩn) 
thập phân -}‡‡ 3% (shí jìn 
fã) 


thập phương -† 2 (sh 
tăng) 
thập toàn -† 2 (shí quán) 
thập tự -Ƒ # (shí zhì) 
thất bại ®% ft (shT bài) 
thất bảo + % (qT bão) 
thất cách T- 4-JZ- (bù hé 
gé) 
thất chức #® Ä“ (shT zhí) 
thất cơ % ‡U (sh jT) 
thất hứa ® #3 (shT yu8) 
HH ít kinh ®& †]# (shT Jng) 
hất lạc ® 3Ÿ (shT luò 
hất lễ ®% 3L (sh H) 
m) luật © #? (qT lù) 
thất lý 34ÈZ# (fõi ) 
thất nghiệp # 3È (shĩ yè) 
thất ngôn + Š 7Ÿ (qT yán 
sh1) 
thất sách ®% #4 (shĩ cờ) 
thất thanh % Z (shĩ 
shẽng) | 
thất thế ® 3# (shT shì) 
thất thời #% Rị (shĩ shí). 


cúi đầu 
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tôi ZX3ƒ (bù hão) 
tồi bại ñấ ft (tưí bài) 
tồi tàn ññ Ät (tuí luò): 
tồi tệ E (bù liáng) 
tội ÄẼ (zuì) 
w ác IỆ 5 (zuì è) 

¡ đồ 4È 7| (tú xíng) 
đigì 4T s7 (hé kũ) 

tội lỗi 3Š + (zuì guò) 

tội nhân ÃẼ ÄÀL (zuì rén) 
tội phạm 36,À_ (fần rén) 
tội tình 3Š lĩ (zuì qíng) 
ộ 

zhuàng) 
tội va đỆ 1Ì (zuì guò) 
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tôm bể šÿ#Ƒ (hãi xiã) — 
tôm hùm #®#,#Ƒ (lóng xi3) 
tôm khô -Ƒ#F (gần xi3) 
tôm lột #4 ,#Ƒ (tuì xi3) 
tôm tép #Ƒ % (xiã lèi) 
tôn #* 7Ÿ (tiễ pí) 
tôn chỉ ?# Ñ (zõöng zhĩ) 
tôn giáo 7# ất (zõng jiào) 
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. toàn bị 2# (quán bài ) 
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toàn cầu >#È (quán qiú) 
_toàn cuộc © + Ä1 (quán jú) 
toàn diện 4 đủ (quán. 
miàn) 
toàn lực (quán h) 
toàn năng 2 ñÉ, (quán 
néng) 


toàn quốc 4 (quán 
gu) - 

toàn quyền 4-‡£ (quán 
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toàn tài 2] (quán cái) 
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toàn thể + (quán tĩ) 

toàn vẹn Z,Ÿ* (wán 
zhðng) - 

toát yếu đã Z (cuö yào) 

tóc 3 # (tóu fà) ˆ 

tóc bạc éJ # (bái fà) 

tóc đen Ï # (j tà) 

tóc hoa râm #1 # ‡# 3 
(bái fà bãn băn) 

tóc mây < # (yún tà) 

tóc mượt ## #È (ruăn fà) 

tóc quần  # (juăn fà) 

tóc rễ tre 2T. # (zhú 
gẽn fà) _ 

tóc tơ 22 + (sĩ fà) 

tóc xanh ,#Š # (hẽi fà) 

toét ? 34L (zhãng liè) 

toét mắt S& ; 8 % (yăn 
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chịu nhịn Z2 ''' (rẽn shòu) 
chịu nhục 24 'Š (rẽn rũ) 
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chịu ơn 'Ÿ J'. (shòu õn) 
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chịu thiệt +1 | # (rèn 
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cho đến # Ã  (zhí zhì) 
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cho hỏi 1Š !°| (qïng wèn) 
cho không Ó ‡Š (bái sòng) 
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tính nhầm Ø ŸƑ (kðu 
Suàn) 

tính nhân # 32 (chéng fã) 

tính siêu việt 3# 2š ‡‡ 
(chão yuàè xìng) 

tính tiêu cực 3l 3# kÈ 
(xião jí xìng) 

tính tình J‡ 1Š (xìng qíng) 

tính toán T† #Ÿ (ñ suàn) 

tính trời '}‡ (tiấn xìng) 

tính trừ 3% 3X (jiăn tà) 

tính từ 7 2 1} (xíng róng 
cí) 

tình Tí (qíng) 

tình bạn & # (yðu ài) 

tình báo 3Ÿ 4#. (qíng bào) 

tình ca 1Š 5“ (qíng gẽ) 

tình cảm 2Ä 1Ÿ (găn qíng) 

tình cảnh 1ï 2 (qíng jï ng) 

tình cờ kếiS #Ä (ðu rán) 

tình dục 1à 2t (qíng yù) 

tình duyên ?Ÿ 2 (yuán 
fèn) 
*h hình 1Š 7 (qíng xíng) 


tình nghỉ ‡# #Ê (xián yí) 

tình nghĩa JŸ 4  (qíng yì) 

tình nguyện ! JŠ (qíng 
yuân) 

tình nhân Jñ ÄL (qíng rén) 

tình phụ ñi 1Ÿ (fù qíng) 

tình thế 1ï 3#' (qíng shì) 

tình tiết lĩ T (qíng jié) 

tình trạng 32 2Ã (zhuàng 
tài) 

tình trường †3 32 (qíng 
chăng) 

tình ý lữ 2Š (qíng yì) 

tình yêu Ÿ JŸ (ài qíng) 

tỉnh Z2 (shšng) 

tỉnh đậy ãÊ 3k (xĩ ng lái) 

tỉnh ly Tƒ #3 (shðu fủ) 

tỉnh ngộ &# lš (xÏ ng wù) 

tỉnh thành 3⁄4 TP (chéng 
shì) 

tỉnh trưởng 2% (shẽng 
zhăng) 


tỉnh ủy Z2 S2 (shăng wẽi 


hui) 


chỗ vui chơi 


chỗ vui chơi 3š f2 32 ĐT 
(yú lề cháng suð) 

chỗ đậu †Ÿ 3É 3, (tíng bó 
đì) 

chỗ kém j3 ¿5 (ruò diăn) 

chỗ khó zð 4È (nán chù) 

chỗ làm việc Z* 2È ` (bàn 
gỗng shì) 

chô nào 9# # (nã lĩ} 

chỗ nghỉ ngơi 4k È 
xíchù _ 

chỗ ngồi /È {3 (zuò wèi) 

chỗ nối ‡¿ 3% (iiẽ tóu) 

chỏ nứt #Ÿ Œ (liè kðu) 

chủ ở 4# }È (zhù zhĩ ) 

chò rẽ 2Ÿ Œ (chà kðu) 

chò rợp 1% (bèi yTn) 


chỗ thoát Ø#Š (chũlù) — 
chỗ tránh nạn ##‡ 3ð ĐT (bì 


nán suð) 
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chỏ trọ 2&7# (lũ quăn) 
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(9Õ Luu) XE 03 up 
(UjU1 Uộ1) 5S N⁄ UP 

. (@/ARH- 
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(DÁ UN) bạ ý enu1 tiệp 
(Buợii nui) 3⁄2 x⁄ 05 Hiệp 


(6uợii cọIb) 3 4 nụ2 Bài 


(m nu) x⁄/l# Đp ĐI 
(@Ix UỊÁ) ) dự #/ E1 loại 
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.(U/Á) #( UIỆP. 
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——m——nI 


ch nh. nh na sẽ nnnnh 


tái ngắt 356 


tái ngắt + “a ở, 33 (w 
xu sè đ©) 
tái ngộ ## 1Ã (zài yù) 
tái phạm -#3E, (zài fàn) 
tái phát 3Š # (fù fã) 
tái sản xuất # + ⁄ (ài 
shẽng chăn ) 
tái sinh T‡ 2#. (zài shẽng) 
tái tạo 3š (zài zào) 
tài ba Zj 2 ñ (yðu cái 
néng) 
tài đức 3 #Š (cái dé) 
tài hoa 2 ?# (cái huá) 
tài liệu 3‡ #Ì (cái liào) 
tài lực ñ‡ 2 (cái hì) 
tài lược Z3 5øŠ- (cái lũè) 
tài mạo 2 t, (cái mào) 
tài mọn 2Á ñŠ, (dĩ néng) 
tài năng 2 ñŠ (cái néng) 
tài nguyên ? Z4 (cái yuán) 
tài phiệt #4 lã (cái fá) 
tài sản Đ‡ /”. (cái chăn) 
tài sác 2 É, (cái sề) 
tài trí 4 ® (cái zhì) 


tam — luận 





tài tử + # (cái zĩ)_ 
tài xế ð] ‡⁄ (sT jT) 


tải thương ‡£‡42 Ï (yùn. 


sòng shãng yuán) 
tại chỗ Z!†,32 (xiàn chăng) 
tại chức 4£ ñ“ (zài zhí) 
tại ngoại  ?Ì (zài wài) 
tại ngũ 2# f5 (zài wủ) - 
tại sao 2J †† 2. (wàèi shén 
me) 
tại vì ] Ở (yTn wèi) 
tại vị # 13. (zài wèi) 


§ sẻ > # _Ý :... ca 
tam bản 7L (sãn bản) 


tam bành < ñ (săn péng) 

tam cương “—?j (sản 
gầng) 

tam cương ngũ thường 
<# ?rd 5 ?# (sän găng wũ 
cháng) 


- tam dân chủ nghĩa Z 


3. 1 (săn mín zhũ yì) 
tam đại “7X (săn dài) 
tam đoạn luận Z“t?1Ê 

(sãn duàn lùn) 


dâng 
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dâng ©_ (fèng shàng) 

dâng biếu ý (fèng 
zèng) 

dâng hoa 8Â ‡È (xiàn huã) 

dâng lễ _L #š (shàng gòng) 

dâng rượu ð⁄# Ãï (Jìng jiũ) 


dập đềnh 3Š 3; (pião dàng) 


dập tắt 4Ì % (pũ miè) 
dập vùi ?2}# (zàng mái) 
dâu 49.42 (xT fù) 
dâu š (sãng) 
dâu bể 3Š #' (căng săng) 
dâu đa 23⁄2 (mù nãi 
guð) 
dấu Éƒ Ý' (yìn zhãng) 
dấu hiệu ?‡ ' (fú hào) 
dấu tích j& 3È (hén jT) 
đầu >t (yóu) 
dầu ăn 3# (shí yóu) 
dầu chạy máy #Ä#‡†‡ šh 
(rán liào yóu) 
đầu máy 21t (T yóu) 
dầu sao © 1È ‡e⁄5[ (wú lùn 
rú hé) 


dây chì 4# ?Ä3, (qiãn xiàn) 
dây chun 4Š J#Ÿ ñ? (xiàng 
-_ píjmn) 
dây chuyền vàng 43181 
| 


(jTn xiàng liần) 
dây cót # Ấ+ (fã tiáo) 
dây cương ?ỗ ?Š (Jiãng 
shêng) 
đây da /Ÿ #? (pí 
dây điện 2Ã ‡P xiàn) 
dây gai Z#§ ?Š, (má shéng) 
đây giầy #¿ #? (xié dài) 
đây kéo 43.#£ (lã liàn) 
_ đây nịt ñŠ #?' (yäo dài) 
đây tơ hồng 7k #Š (chỉ 
shéng) 
dây xích # ®#‡ (ti liàn) 
dấy binh 4¿ £ (qĩ bĩng) 
dấy loạn 4£ ẩL (zuò luàn) 


_dấy nghiệp #È 1: (iàn yè). 


dấy đất 2? ‡0, (dòng dì) 
dấy mùi "ï (pẽn xiãng) 
dè dặt 3J1Š (jũ nú 

đè sẻn ?# Z2 (jié shšng) 
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ta °l ff1 (zán men) 

ta thán °Š #2 (jiẽ tàn) 

tá dược 4£ $9 (zuð yào) 

tá điền 2# 2 (diàn nóng) 

tá tràng -†—3ä Bí (shí èr 
zhï cháng) 


tà áo % f4 (yT jião) 


tà dâm 7# Ä (yín xié) 

tà dương #‡ F8 (xiê yáng) 
tà đạo 3Ä ‡Š (xié dào) 

tà ma 3£ /Š, (yäo mó) 

tà tà 4†2† (xié xié) 

tà tâm s2 (xié xĩn) 

tà thuật Ấ§$ 7 (xié shù) 
tà thuyết Äÿ TẾ, (xié shuB) 
tà vẹt ##L7 (zhšn mù) 

tả biên # Í‡ (zuð fềng) 


tả cảnh 5 2: (xiš jí ng) 

tả chân Z Í (xi zhẽn) 

tả khuynh # #ñ (zuõ 
gĩng) 

tả ngan ¿ / (zuð 

tả thực Z Z#Ÿ (xišs vi 

tả tình % 1Š (xiš qíng) 

tả tơi Z X£ 7“ 1 63 (pò làn 
bù kãn de) 

tã lót /#Ÿ § (niào bù) 

tạ ân 1 JŠ: (xiè õn) 

ta lễ 23 (xiè lí) 

ta thế ‡ +#† (shì shì) 

tạ tình 1 lĩ (xiè qíng) 

tạ tội iế† 3Ẽ (xiè zu)) 

tạ tuyệt 1# #Ê, (xiè jué) 

tạ từ 1É] ấ$ (xiè cí) 





dđiêm quẹf 


quẹt Sữa (huð chái) 


sinh 4# (líu huáng) 
diêm vương cn + (ván 
wánó) 
điểm lệ ‡Š ññ (yàn lì) 
diễm phúc để đãi ( (yàn fú) 
diễn biến ïZ ® (yăn biàn) 
diễn ca 35 3Š (yăn gẽ) 
diễn dịch 35 1# (yăn yì) 
điễn đàn Z# 34 (yăn tán) 
diễn đạt ï3 ‡Ã (yăn dà) 
diễn giả Z3 Ä' (yăn zhð) 
diễn giải 1‡ #f (liăng jiế) 
diễn giảng ?Z ?#† lyăn 
jăng) 


diễn tả 3# # (yăn xiế) 
di lên tập Ñ Aề : /ăn xƒ) 


= 
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piào liang) 
điện mạo d1 ft, (miàn mào) 
diện tích dn #1 (miàn ÍT) 
điệt 3š % (xião miè) 
diệt chủng % fP (miè 
zhỗng) 
điệt giặc 3š ấ⁄ (shã dí) 
diệt khuẩn % ñ' (miè jũn) 
diệt trừ + X. (zhũ miè) 
điệt vong % 1> (miè wáng) 
diều J '* (fẽng zhẽng) 
diều hâu #6 /Š ( (yào yvĩng) 
diều sáo #? “j j4 ® (dài 
shào f6ng zhẽng) 


diễu binh 2 #'| z, (fẽn liè 
shì) | 

diệu huyền 2 3 (xuán 
miào) 

dinh dưỡng % ấ (yíng 
yăng) 


dinh thự # 2Ã (yíngshủ) _ củ 
định trại # ?®š (yíng zhãi) : 
dính dáng % 1Ê (guãn | ì 

lián) dị 
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sức học 
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sức học *## Z7 (xué lì) 

sức hút ø# 2 (xĩ h) 

sức kéo 43 2 (lã lì) 

sức khỏe $‡ !š (jiàn kãng) 
sức lao động 27 2È 7? (láo 


dòng lì) 
sức lực 7 +7 (lì liàng) 
sức mạnh 2 Ÿ ( liàng) 


sức mua ®% 2 (mãi lì) 
sức người bế, (rén ïì) 


sức nước chảy 7K 72 (shuí. 


h) . 

sức sản xuất #4 /Ƒ 2 
(shẽng chăn lì) 

sức sống ?# 7? In !) 

sức truyền cảm 2Š šŠ 27 
(gắn rắn lì) 

sức vóc % 72) (mán Ïì) 

sực nức 3& Z3 (nóng liè) 

sưng ÂŸ . 

sưng mặt dĩ Ñ† (miàn 
zhðng) 


sưng húp ñŸ Ä (zhðng dà) 


sưng phối ñ# É (tòi yán) 


sưng ruột Jƒ XL (cháng 
yán) 


sưng sỉa 70T là (chén xià _ 


lăn). | 
sưng tấy 3% # tyán zhðng) 
sưng vù ÄŸ É, (zhðng bão) 
sừng Ø3 (ião) 
sừng số 3⁄32 (zhí niù) 
sừng sộ “L3: 33 ïñ (qì shì 
xõng yöng) 
sừng tớ j# 7. (tĩng h) 
sững lý #Ã (è rán) 
sưởi ấ+#£. (qủ nuăn) 
sưới nắng f X Ï (shài tài 


yáng) 
sườn núi ul; #Š (shân yäo) 


Ì sương giá ?ã (shuãng) 


sương mù 2° (wù) 

sướng }* f£ (kuàilè) 

sướng miệng *Š JL/8 
(zuï ér tòng kuài) 

sướng tai 36 -'-Zã (bão š 
tú) 

sượng + + (iá shẽng) 


Ơn H0 uy nhnàanhreuhenkrtiiremmmCsrervmao- 
- (IÐnh...,.. 2002 mvA,-~ Xu agmaZrưmmn mrrummf24/5ecrrrrrte” 





_du hành 3Ÿ ƒT 


| dơ bán 


dơ bần ?2 47 (wũ hul) 

đở hơi ‡#®‡ (guài pì) 

_ người -#ZÃ, (bàn fềng) 
ời chỗ 1† 3È (qiãn zhĩ) 

ụ đối ‡$ 4? (zhuăn yí) 
ời nhà 3£ # (qiần jũ ) 

pH côn ÿ⁄L#X (liú máng) 

du dương ÍŠ 3 (yöu yáng) 

du đẳng 32% (liú máng) 

(yóu xíng) 

du học ñ *È (liú xuếé) 

du khách 3‡ Ẩˆ (yóu kè) 

du ký Ö#?ẽ, (yóu jì 

du lãm ð‡ }Ÿ, (yếu lăn) 

du lịch 2⁄7 (lũ xíng) 

du mục 3#3Ä (yóu mù) 

du thực 3Ö#Ê`' (yóu shí) 

du xuân 3Ö#:Ä#- (yóu chũn) 

dù t + (yũ săn) 

dù rằng #©  (ïn guăn) 

dụ đỗ 3] TÊ (yïn yòu) 


-dũa ‡È 77 (cuò dão) 


dục tình ‡Š 4% (qíng yù) 
dục vọng 5 #£ 3# (yù wàng). 


H17 dơbn — ]I/ Cung Tnš dùng dàng 


- 
E 
ị 


dùi 4È -# (zhuT zi) 
dùi cui ŸŠ*3# (ĩng gùn) 
ùi đục &# (mù chui) 

dùi trống 5% #Ê (gũ chui) 

đũi có &| 3ˆ (bào căo) 

dụi mắt ‡Ê B& (róu yăn) 

dúm Tý (biàn xíng) 

dun dúi 98 đik (qũ shĩ ) 

dung dịch 7# /& (róng yề) 

dung mạo %4 ấ, (róng 
mào) 

dung môi (r Ô mái) 

dung nạn 2° (ráng nà) 

dung nhan 2 ðñ mà 
ván) 

dung thân 2È Ÿ (róng 
shẽn) ˆ 

dung tích 2+-#t (róngjT) 

dung tục /Š 1#- (yðng sú) 

dung túng #J 2 (zòng 
róng) 

dùng cơm %4 (yòng tàn) 

dùng dàng 5$ ï# (chóu 
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(Bu¡b tus) l\ ‡ 291A ñs 
(ní tus) ⁄‡ $ 16A ñs 
(Buịb tus) ÿJ& quy ñs 





tệp dụu 20S [SE 


(1í 1s) 3x $ 12H Ás 

( 1us) $J + 201 áS 

(Ius tu)  & 1601 1s 

(e4 Ius) £ $ dệpqẩu ñs 

(ượi tus) 4ÿ $ uạI ñs 

(tus tdS) ÿ + lẹp ñS 

(ượi 1) 3š; zẻ uạiq ẤS 

(us Bu¡b) x j queX ns 

(ius 1S) ‡tr X I1 0S 

(e9 ¡us) { X H2ÿs ns 

(em !s) 4# x 20n| ns 

(oeii 1s) lý  nộI nS 

(ọnx 1us) & 30 0S 
(eiÍ enx 

1US !) 3# $ X 4 sự ns 

(BuoÁ is) t/ x} up ms 

(iqs)  ns 

(ueuo /Js) Zj ÿ UẸt) ñS 

(ưen6 ¡us) 4? x} uynb ms 

(Ôuiui 1S) 4Jz X} quậui ns 

(euz !us) J# š} 018 ns 

(o oøØ) 2ý lại DS 

(z 1us) + 1 II nS 

(ượi 1us) “a/ ủ/ uaied ns 


tu nS 


(0Á u89) £7 sý OUA p. 
(uẹns q4) -ý ìú- ugo1 ñp 


(í 8Á) 4+ gu ấp 

(6u Bượd) 12 .£. gu) âp 
(Bượi tÁ) đi j đuouqd p 
_(Buip n4) 3 W qulịp ấp 
(1uZ n4) * W I2 áp 
(ugô nÁ) $ÿ lj. tự2 ñp 
(ẹq nÁ) + 1í. Iq ñp 

(o¿q ñÁ) 3ÿ lý oøq ấp 
(uẹ nÁ) % Ij uợ np 

(8Á u85) £r ý ñp 

(oeq 6uoIx) 3# tết tỏi ạp 
(oi! 1Í) Yz Yế/ tỌP nÐ 

(nQÁ 28) #+ ký to np 


ButUu) Sr 5r 4z đạJM u2Ÿnp 
(tu ượnA) sỜnĐt 2 EU UỘAHp 
(nọÁ uẹnA) rủ 3Š 0p uH2cnp 

(ượnÁ 
nọÁ) 3#; ý đuợp uavnp 
(nô uẹnA) Xe 5 09 23.V1D 
(qA leM) #E #j; 10A ©np 

(u¡x le) L¿ 12 u01 Anp 

(1Á tạm) — ##¿ }puu Anp 

(lu! leM) X Ái Ẩnp 

(tÁ BuoÁ) 3 tự Á nunp 

(na BuoÁ4) w ù/ 0A suủp 
(utx 6uoÁ) vai b/ U10) Sup 

(ní 6uo4) 3ý l/ ñ3 suùp 
(6uiq Buo4) 3£ [i/ gu 3u0pS 





(nÁ onp) 3ý 4 nu) np (Buetf 
(unI nÁ) ) 3t 4 uÿn{ np _8uo4) ) ‡t @ Sun) 2uup 
(0Á n) sý # p np (tus BuQÁ) + ƒ# Is 2unp 
(unuz 1d) gE ï 1ánp ( Buạuu 
(Buiq BuoÁ) Z f que junp 
en4) 3ý [xị quIq 33Ánp (tb 6uo4) ^_ # 1 ñunp 
(ue) (ue6 Buo4) ve & U0I02 đunp 
tuenA) -Z #3¿ uýqd uạánp (uạ! 
(unÁ Buo4) ^/ l( ton8u ốunpS 
OỤA Đ | 811 Ionốu Zunp 


súng trường 7ƒ i& (bù 
giảng) 
sùng bái '‡ Í† (chóng bài) 
sùng kính 2Š 3 (chóng 
jìng ) 
suối 3Š (XT 
suối nóng )6 2K. (wBn 
quán) 
suối vàng # `. (hu 
quán) 
suốt đêm iẩ 2Š (tông yè) 
suốt đời #+ + (zhðng 
shõng)_ 
suốt ngày #4 (zhðng 
tần ~ 
sụp #|3ð (dão tà) 
sút chỉ J,/Ä, (tuõ xiàn) 
sút cân ‡# ƒT (diào jïn) 
suy bại 2Š ft (shuãi bài) 
suy bì †† ‡& #f X (Ì jiào dé 
sh1) 
suy diễn ZZ ## (yăn yì) 
suy đoán 4Ê Šƒ (tuT duàn) 
suy đốn ŸÈ  (shuãi bài). 
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suy giảm 2Š 3Ä, (shuãi jiăn) 

suy luận 4Ê ?È (tuT lùn) 

suy lý 3Ê ## (tuT ID) 

suy nghĩ ZŸ /Š (kăo lù) 

suy nhược  ð9 (shuãi 
ruò) 

suy sụp #Ã5 (shuãi xiũ) 

suy sút 2Š ‡É (shuãi tuì) 

suy suyến #% ®Ê (gãi biàn) 


suy tàn Z% (shuãi cán) 


suy tưởng ‡Ê #8 (tuì xiăng) 

suy vong # +" (shuãi 
wáng) 

suy xét !# ?X (shšn chá) 

suy yếu 2Š đ9 (shuãi ruò) 

suyễn 2Ÿ sín (xiào chuăn) 

sư bà Jÿ ÖŠ (shT pó) 

sư cô /Ẻ #¿ (ní gũ) 

sư cụ ZZ Ấe ï (lão hé 
shàng) 

sư đoàn J (shï) 


sự hổ mang ?5 f #e ñ3 (lũ 


ròu hé shàng) 
-sư nữ J6 3; (ní gữ) 


dự trữ. 





dự trừ Ïñ fñŠ (yù chủ) 
đưa /Ã (guä) 
dưa chuột ## JÊ (huáng quã) 
dưa gang 2$ /Ấ. (xiãng guã) 
dưa hấu #9 /jÊ (xT guã) 
dưa muối 8? É (xuãn quã) 
dứa ÿ‡ 3 (bö luó) 
dừa 2# (yẽ zì) 
dựa f‡ $È (yÏ kào) 
dựa dâm †& #Ã (yT lài) 
đức lác 1 Ÿ; (zé mà) 
dừng !‡ (ng) 
dừng bút ‡‡ Ÿ;, (tíng bĩ ) 
dừng bước ‡‡ 3? (tíng bù) 
dừng lại #* ˆF 3% (tíng xià 
lái) 
dừng dưng ?Š$ jÃ # 2. 
(dàn rán zhì zhT) 
đừng mỡ )#j Z† + (xián kãi 
xin) 
dựng 3Š #¿ (shù qï) 
dựng đứng '* 3 (shù h) 
dựng nhà ‡È Z -ƒ (iiàn 
fáng Z)) 
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dựng phim ñ| H (zhi piàn) 
dựng vợ gả chông 5 3Š 
+ ##  (nán hũn nỗ jià) 
dược #ÿ (yào) 
được cao #9 "' (yào gão) 
được điển ZJ # + (yào diăn) 
dược hoàn #¡ th dt, (yào wán) 
dược khoa , #† (yào kẽ) 
được liệu #9 ‡† (yào liào) : 
được phẩm ‡ÿ ¿2 (yào pïn) ị 
dược phòng #9 /Ÿ (yào | 


tt Hiện Š 


KH ni nao. 


táng) 
được sĩ #Š WE (vào shT) 
dược tá 5] #) ƒ} (sT yào 
vuán) 


được tán #ÿ #4 (yào săn) 


được thảo ¿9 Ÿˆ (yào căo) 


dưới “TT (xià) 
dưới bàn Š 2 TF (zhuö zi 
xià) 


dương cực ƒ8 3# (yáng ii) 
đương gian Ïñ8 l5} (yáng 
Hần) 


dương lịch FH Ø (yáng lì) ị 


` | (Bugib Bue) Buou9) 
9V-‡ÿ ¿/ ueii nại) 2ups 
(Bugb @i) 2ÿ 8ÿ uvs 5ups 
(oẹd Bugib) 23¿ 9ý 3uọ 2Suns 
: (Bugib noues) 9} -†- 2ñ 2ups 
bì (Bugib uen6 1ƒ) 
hi 9ÿ" queu) uẹi| 8uns 
(Bugib tb) 3# x2 you 5u0s 
(Bupib) 9ÿ 3ups 
(Ius 0Z 1Á 
Bue)) 3ý. >/ 3# ‡ 2 3uns 
(ren n4) Xi ®uons 5uns 
(Buoô in6) +2 cú inb 5uïnS 
(unf 
Buou9) + 1⁄4 uựnb 8uns 
(BuoB 
Buouo) +z' 8uo2 8uns 
(Buous oeu) 3Z X/ s UInS 
(ượnA ượm) lĩj | dóu uns 
(gi u16) 3# xš gIổ Ins 
(0A nu©) (2y ý 16A 205 
(í x2) vv # 190 905 
(nuo 6uaus) # ‡ÿ u1S 385 
(ưeuo nuo) „/ ÿ 0s 205 


S_—_—— 


Ệ {8 U10S 
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u 


(non qus) ñ.Y# 5uộiUi 20 


(uej) (2 søns 

(tại ngô) >ýs jÿ #S 

(uai) - 195 

(u1x inu) + 3ý 5uỌI 0S 

(ọni 11s) # X 265 HS 

(ib ued) 3ÿ: la X 0S 

(teJz ugus) 3ý tr 14) 0805 

(nus 0gue) sỳ tị: Ẩn) tos 

(ib ọu) Sÿ: fZ te 005 

(uiị UEUS) ¬V‡ tị tiợi 0S 

(1x uEus) 3? tr 203 H0S 

(ueus eu) Hs; U 80S 
(Buọp 

UEUS) bị tị: đuộp 0S 

(ib nọÁ) +š: tạ: nếp 0S 

(@Á ueus) 4z tt Ép 0S 

(nỗ ugus) -ý tt: 303 0S 

(unu ueu2) 3 ?Ý 10) 0S 

(ượm oe?) “Xi-© HỘNUI ĐIỌS 

(uouo 0z) 3# ‹- iøuit U10S 
(uêm 

OEZ) 'Xn-k ĐÁnH)j UI0S 

(ượip o2Z) V {+ QI Ui0S 





—— (Wenj 3+: Á3mp 
(6u¡b ượnp) ÉJ, Lq 4U 39p 

_ (ượM Õ6ượ[) "2 1⁄2 I9I tp 
_ ( no ugô) '2/ -|- 101% 1P 
(en{ ượnp) '3⁄ l4 HẠP 

(na te) SZ 32 0A 1ônp 
(Buẹuz J4) * X 8uông 
(Bượuz n6) * #? đuônp 

(1 1Í)  #¿ đuônp 


(ueus 
Bue/) ¿k*ý tre) Zuonp 
(ueus 


6ượe4) 3£ uợu) 8uonp 
(t Buaus BueÁ 


nx) y3 28s 2uonp. 


(6uaus 
Bượ/) “£ 3¿ tuIs 8uonp 
(ny 8ưe4) ~ x¿ ñqd 8uonp 
(qu Bượ/) %-3z nu 8uonp 
(nu 


Bu#4) +3 nựui 8uonp 
(oại BượÁ) 2⁄3 0g] 2uanp 
(tb BueÁ) _ x¿ Iw 2uonp 

_ (Buø) 
Bượ4) Z *¿ đuonp 2uonp 
(q4 Bưe/) bự súp Suonp 
(tuz BượÁ) W/¿ 305 đuonp 
(6u¡q 
ueÁ) t4 quà 2uonp 
(Bượix oeu) ¬# ý nu 2uonp 
(BuẹÁ eui 
ueus) ‡‡ v7 # oụu gđ1Ọn1)0 
(eu onp) v⁄Z £ oøq Suonp 
(onp - 
ou @uZ) £ Y⁄ 3 Ág 8uonp 
(uo BueÁ) Eý + IX SU0np 
(n{ BueA) 3ý tụ[ 10A 3uonp 
| ( Buix 
6uợA) 3| tị q1 2uonp 
(np teu) -# $y teui 8uonp 
(gi Bue/) jứ ÿ nạn 8uonp ` 





4 ĐỤP - —— 0ếT 


nạt[ 8uonp 


sống còn 
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.~x. 
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sống còn 2 7 (shẽng cún) 
sống dao 72 Tï (dão bèi} 
sống lá *† #X (yề mài) 
sống lại Ã 2+ (fù shẽng) 
sống lâu + Ã' (cháng 
— ghòU) 
sống mũi #Š #* (bí liáng) 
sống sót 2E, # 3È + (sĩ lí 
táo shõng) 
sống sượng %& 2È (já 
shẽng) 
sốt nóng Z¿ ## (fã shão) 
sốt rét 7£ 7Ä (niè jÍ) 
sốt ruột h $. (zháo j0 
sốt sắng ‡*ˆlZ : qíng) 
sơ cảo #2 #ä (chữ gão) 
sơ cấp Z2 24 (chữ j 
sơ ti 7 ZƑ (chũ dễng) 
sơ đồ sẽ Bị (luè tú) 
sơ hở Z* -ƒ (köng zÌ) 
sơ kết :]› ?Š (xiă jé) 
sơ khảo #2 Ÿ (chữ kão) 
sơ lược: #Ã sẽ. (shũ lúè) 
sơmi. ‡i 22 (chèn shãn) 





sơ qua #5. (gài lUè) 


_ sơ sài #2 ‡ˆ (căo shuài) 
_sơ sinh ?J 2 (chũ shẽng) 
sơ sót đãi đñ (shũ lòu) 

- sơ sơ Ïl %ä- (jiăn lŨè) 

. sơ thảo #7 đã (chũ găo) 

- sơ thẩm 2 !# (chũ shễn) 
_ sơ tuyển #7 #È (chũ xuăn) 
_ sơ ý ZS:]*s+ (bù xião xn) 


sờ mó 3ï]4Š (mén mö) 

sờ sờ 8] 8 (míng míng) 

sở dĩ f 11 (suð yÏ) 

sở hữu Öƒ† „ yðu) 

sở nguyện 8S đ { in vuàn) 

sở tại ØT # bu } 

sở thích ZZ 3ƒ (ài hào) 

sở thuộc ØT J2 (suð shủ) 

sở truờng 5ƒ % (suð 
cháng) | 

sợ lá (pà) 

sợ hãi 2Š lá (hài pà) 

sợi ?7 2Ä, (shã xiàn) 

sớm -Ýˆ (zăo) 


Ì sớm chiều Ji šŠ (zhäo mù) 





đa âm  -Ÿ (duõ yTn) 
đa bào Z Jớ, (duö bão) 
đa bệnh 7 3Š (duõ bìng) 
đa cảm Ở }Ä (duð găn) 
đa canh Ø #† (duö gẽng) 
đa dạng Z2 !f (duö yàng) 
đa dâm  ?# (duõ yín) 
đa đa FŠ 3Š (zhè gũ)_ 

đa đa ích thiện # Z lí 

-# (duð duõ yì shàn) 

đa đoan Ÿ 3# (duö duãn) 
đa giác 7 ñ3 (duõ jião) 
đa khoa 3 #Ÿ (duõ kẽ) 
đa mang Ÿ }* (duõ máng) 
đa mưu 3š (duõ móu) 
đa nghi 3 ##£ (duö yi) 

đa ngô n?## - (duõ yán). 


đa ngôn đa quá 2 Ÿ 2 
3Ỷ (duö dai duõ guò) 

đa sàu ' ẤÃ (duö chóu)_. 
đa số # št (duõ shù) 

đa sự # ®Z (duõ shì) 

đa tạ Ÿ i3 (duö xiè) 

đa thê 2 # An qT) 

đa tình Ÿ !ĩ (duỡ qíng) 
đá 3| (bĩng) 

đá #ÿ (T) 

đá 3k (shí tóu)_ 

đá +† (dòu) 

đá ba lát 2Š (shí zhã) 
đá bóng š# 3È (f qịú) 

đá cẩm thạch ˆ*# (yù 

shj) 

đá dăm ZŠ Z (suì shí} 


(ọnu Buaus Buọi Buo6) 
3#: # le 3ý đund2 8uos 
(s BuôuS) 2 # 182 3uos 
(Buaus) + 8uos 
(ueus ÔuBlÍ) + +¿ tạu 8uos 
(Ai eq) “: la: I93u 5uos 
(eu uJÁ} j›: ý uyẩu 5uos 
(eu uqÁ) ƒs ?r oợp 8uos 
HÀ aể: 3! X 103 5uQS 
ẹ ẹP) j/⁄ Iý2 5uos 
Ỹ (eu) j-; 8uos 
: (Buẹ) te) học 21s lọ 
(@¡ nu) tự  1ọu 1ọs 
(oed oẹu)) ạt 8 )Óq 1ọS 
(unÐ) +; tọs 
(\z uạq ogIX) _†-x‡ ‹[+ Á#) ọs 
(uaq 
_U) s⁄2r 1 Ấ3 têqu 0s 
(0q nI) 2#; # / IaU1 0S 


` )â. .xv 





uUju! l9)  Ø⁄`#' uap 0S 

(Bueuz ôuoz) ý 9$ 102 ọS 

_ (zng) + $/ 0s 

(unÁ Bu\uu)} 3 ST 42 UẺA ỌS 

(Butuu uEn) ° X 911 0s 

(e ul) g-ÿ tạN øs 

(oợu nx) $ -1/ ñJ pH] 0s 
(qus u¡ƒ 

J4S) Yš $r-Ƒ- trgud du) ọs 
(nts 6u0) Yý j; tựd ọs 

(nus Bueu9) ý 3£ uợuu ọs 


(red uợt!) qg/† + gi øs 


(le 
uạuz) Yý 3ý uạÁn8u ọs 
(Buại nus) £ xý đuôn| os 
(qs UEP) Yý # 9[ 0S 
(e4 u14) #⁄ Eị [0s 
(nus øIÍ) ý #£ dạpi os 
(qus ôuII) Yz-‡ 8uou øs 
(enx nus) > Yế 20H 0s 
(qus cẹu) Yý # nệm 0s 
(unABuou) 3r r2 0p 0s 
(€ui cẹu ẹnu lau) 
# 4 #E Tụ TÉOU] tộIp 0S 





(eo ượiu 
Ú) {#Ÿ 22 tuộiu nnị 0s 
(eo nọy 
qU) {W ñ „( ngd3 Ôt ọs 
(uẹp 
2Uf1H2 3uos Lÿ€ 


° 


JÉ0U Hộp ọS 


(re u1Á nous) 
2 -# x que) n3 [ẹp 
(Ig) uẹAA uEn) 
$ XY u£A tạI) [tp 
(tạ ượtp oq Buợnô) 
2 Tạ ÿ‡ „( quø) 1pqd tp 
( 
Ius 9l) Ø - N#Z IS 1911 IÉP 
(re: BuẹtX 
\b) Ø + 8uôn) 13 tp 
(tại 6u) 2 3ý đuon3 tép 
(ta) inu 
12) Ø 3ÿ B† Ảnu I2 tẹp 
(eB mạ) Eị 2 32 tp 
(u¡d oeu) 1 3 nnị tp 
(oeu 
Buợi) 3 #‡ : đƯỢID Tp 
(o@tu 1Á) 3ửự Tf HIỆP tÉp 
(uợi oEIX) 3} ‹[; IU 
(nz ueu) 3ý 2 Lạt} Đ 


(e 9l) &/ #ú/ 10H Ð 

(ueu @l) 3 gự 5 Ép 

(teny 6uợi) 3ý; tự ọp tp 

(Õu¡p iJ) 3% %4 tuÌ0 tp 

(ue1 Buệp 
ons II) Xz & J⁄ ấy HUEP Ép 
(6ulƒ 14) #7a 8Ð 

(6uo ẹp) tr 1Ƒ GUỌI] Ép 

liền x ÍƑ yd up 
P) tÉ [Ƒ HÔI Ép. 

ki A4 I#} Lÿ 0D D 

(oetu on) $7 2g n2 Ép 
(us cjq) +, Án) p 

(oglí ượ) 3 šn tụ5u p 
(JuS 19) Z⁄7#y UIVH2 UI0U ĐĐ 
(Jus ọu)  Ø/ IpUI 0D 
(us oọnt) 23. 601 0p 
(us uệÁ) % zŸ 301J Úp 

(us 
uEnz) # #ý Zu0n2 U11 0p 





(op (us Bue6 gnu) 
Bượuo 1Í) §p XZ X4 101 Đp z l 2y 8uon2 ứoi gập 
(tb @tÍ) z 7) #IU EÐ (us gnu) #Z2‡ÿ eod p 
((us uẹ! IÍ) + Xý %4 tỊ 0D (1ƒ nọp) #z-+c 0ö 0p 
_qUE1) TH] [ÉP c1 | V8 pp 


đi thọ 123 đại tang 
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sôi Éƒ 4 (luán shí) 

son Œ /+ (kồu hóng) 

son phấn J§ 33 (zhT fến) 

son rỗi # + (zú zĩ nủ) 

_ son trẻ ?f--Ã' (nián qĩng) 

song (nhưng ) 49 © (dân 
shì) 

song mã 3% 1$ (shuãng ˆ 
mã) - 

song sắt #% 4£ †† (tiế lán 
gân) - 

song sinh % ‡ (shuãng 
shỡng). 


song song “ƒ*Ý† (píng xíng) 


song thân z¿ #' (shuãng 
qn) - 
song toàn #¿ > (shuäng 
| quán) : 
sóng 3Ÿ ?# (bö làng) 
sóng âm -Ÿ 3X (yTn bố) 


sóng bạc đầu Ó 3) (bái 


tóu làng) 
sóng cả E ?£& (lù làng) 
sóng cồn 3? ;Ẽ (in làng) 


sóng ngắn #Z j4 (duăn bổ) 

sóng sánh 5 šš (dàng 
yàng) 

sóng tình †ĩ ?ðj (qíng cháo) 

sòng bạc ñ# 32 (dũ chăng) 

sòng phẳng #& ñ (shuăng 
zhj) 

soong 3 *ˆ (guõ Zi) 

soong nhôm ?# #ã (lũ guö) 

sót 3ä 4# (lòu diào) 


_sọt 3Š * (löu zi) 


sọt rác #4 (zì zhĩ löu) 
số 3 H (shù mù) 

số người Ả_š% (rén shù) 
số âm ñ ất (fù shù) 


số bị chia 3x ñâ t (bèi chú 


shủ) 
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(nu !2) Ø/2# ÁpU T65 
(nou teq) #⁄/ 4+ đun] nes 
(ngụ !D) Z3 0ø ñ6s 

(eiX n4) J sự Ẩợp nữs 
(nou tnz) Z x( đun2 n6s 
(nou) # ns 

(ưeuo od) „/ xz dộ1u3u ÿsS 

(Buou2 

sus) ⁄£ sÿ 8un4) 1s 
(6ueus EUs) # Ÿ qUẸS 1ÿ5 
(g¡ gu) *xÿ s#Ý 3Éd 1gs 
(Öuịa eu) J¿-2 đệnu 1s 
(uọ2 EUS) *Z 3Ÿ UẸNU 195 
(tự 8S) #, 3ý IÊH 3ÿS 

(tb 6s) Ð„ sŸ HỊ1 1S 





Ụp 1S 


L2 


LE£ | T1 1S 


_ (Buaus 
_ Đượu) sí 3⁄4 duy Suyp 
(UEIq u) tt tế Ág g Buụp 
(m) ® đugp 
(tgz Buap) X#-# tự) 5upp 
(1ƒ Buạp) ar- Â* 8uep 
(4 Buep) 1y. so 8ugp 
-_ tifnA) 3£ Ø 0p 8upp 
(oe Ôuep) t7 opq 8ugp 
(lí Buap) 2+ bq 8ugp 
(ÖuBp) : #+ 8uụp 
(6i uex) X tiụp 
(Bueii oeif) + Ÿÿ 0p uựp 
(Buou li LUes Bu¡b) 
¿`3 %/§J trợu) urẹp 
"¬ (uịị 
UI 11) +‡‡ˆ'‡# 7f/ gịp tợp 
_ (uenuo 
Ued9) “2⁄2 nợ) trẹp 
(nz U@U9) g2 £ns tp | 
. (@S ni iu ueus) 2 
(eu UọU9) 3⁄2 trợp 
- BM xe” "'# ‡È ỦA sứp 


_ b tự 14 / OpS In) sêu UIPD 


Sới 


(6uatz g) sự ‡ 8unan 
(Õu!x @) #l.É quy : 
(nús @\) 3⁄Z‡t tu): 
(ẹs @) E; +k 38s 3 
(uEdo @) „/‡J; ụs 2 
(uợnb \) xy‡y ưaÁnh a 
(ed )) + kỳ tpgd 2 
(@/ 9ì) gJ@ tưộpgu 2 
(uU! @)) +2» By quậu + 
(oI[BUjU) #2 xe rời ai 
(Hn e)) \ b “-. bội Siô 2 ðị 
(UZ )) lệ ệp 29 2t 
(9ð ©) 2ÿ ‡y g2g2 2t 
(9q 9) l£ ‡ÿ 1ÄIq at 
(u9 @) Ñ ‡ỳ trợ 3É 
(Buou) X 3É 
(Á ẹp) 3y £ 2p 
(nz ep) 3t +¿ tô) 3g 
ÚS ep) }u ‡Ƒ t0} 2g) 
( 
Bueus ep) #4/-‡y 8uyuy 381 
(e9 ọp) 3 ‡ÿ tags S8 
(9P) #⁄-$ÿ 2ÄñỊ 2gn 
(II #@Ð) J#-Èÿ tôi 2gp 





lôi 2gp 





sáng sủa 


340. sát hạch 


S55" ——————--rrrr 


sáng sủa 5 2 (míng tàng) 

sáng suốt 3 % (yĩng 
míng) 

sáng tác 6| 4F (chuàng 
ZuÒ) 

sáng tạo ô| lễ |chuêng 
zào) 

sáng tỏ 2%  (dà liàng) 

sáng trí #á HJ (cõng míng) 

sàng Ï§ '# (shãi zÌ) 

sàng gạo ï# 5X (shãi mĩ) 

sàng tay 'Ý ?§ (shốu shãi) 

sảng khoái # ‡X (shuằng 
kuài) 

sánh bằng tb#†.L (bĩ dé 
shàng) 

sánh bước +‡ /ä #: ?7 
(bìng jiän ér xíng) 

sánh đôi #6Ã (pèi ðu) 

sánh vai 3ƒ /j (bìng jiãn) 

sành ‡Ð8 #Ÿ Â| (cũ cí zhì) 

sành nghề 4# #4 (0 
shù shú liần) 

sành sỏi Z# #4 (lão liàn) 


sành sứ J3 (ză zhì) 
sao Z #L (xĩng xing) 
sao bắc đầu 3L++ Š (bẽi 
dốu xing) 
sao băng ?ñ⁄L 5 (Hú xĩng) 
sao chép 3J # (chão lù) 
sao chổi 33 7 ÃL (săo zhðöu 
xing) 
sao đang #† #: (hé rên) 
sao hôm 2 Z (Jn xing) 
sao không #J 2x (hé bù) 
sao lục i7 3# (chão lù) 
sao mai ® Ã_ (jïn xing) 
sao sa lñ 4g (yũn shí) 
sao vậy 2# f[ (wèi hé) 


sáo ?Ã (xião) 


sáo dọc !Š i9 Øj (shù đí) 
sáo ngang đi T7 (dí Z) 
sáo ngữ 2Š tổ (ào yÚ) 
sáp nhập 4-?† (hé bìng) 
sáp ‡# (là) 

sáp ong ‡‡*# (f6ng là) 
sát Rẻ #{ (tiẽ jìn) 

sát hạch 3| $2 (cẻ yàn) 


| đằng kia 


XS... đầm cá 


QUND ĐU ——————— 


đằng kia #R )L (nàn) 
đằng này iš‡2 (zhè biấn) 
đằng sau /Z ứn (hòu miễn) 
đằng trước ñj ủ1 (gián 
miàn) 
đẳng cấp “f2 (dễng jÍ) 
đẳng thức *Ÿ 3, (dšng shì) 
đặng LÊ (yÏ biàn ) 
đắp chăn ši 2t (gài bèi) 
đáp đê ?⁄L 3È (zhù dĩ) 
đắp điểm 4©3# (yăn mái) 
le mộ Í#-3% (xiũ tén) 
áp nền 4T 3u XŠ (dã dì jT) 
NT Ø_ (gUÌ) 
đắt 3? 1ì 2Ä, (hão jià qián) 
đát đỏ ý TÃ (áng guì) 
đắt hàng Ÿ2 đã (chàng 
xião) 
đắt khách Ï]Z& 2 TP 
(mén tíng ruò shì) 
đặt 2L Ÿ (fàng zhì) 
đặt Ïñ 17 (yù dìng) 
đặt 18 3 (shè lì) 
đặt câu ‡Š đJ (zào jù) 


đặt chuyện 4# ‡# ' ®% 
(ni zào shì shí) 

đặt cọc ZÈ 7T (jião dìng 
jn) 

đặt hàng TT 'Í (dìng huò) 

đặt mua ZÈ # (dìng dèu) 

đặt phòng 3T lE] (dìng 
táng jiãn) 

đặt tên 2 Z2 (mìng míng) 

đặt tiền fñ 445% (yù fù 
kuắn) 

đặt trước Ïñ 1T (yù đìng) 

đâm #{ (sT) 

đâm chém /#t # (sĩ shã) 

đâm chồi 3 3# (y4) 

đâm lười # T (fã lăn) 

đâm ra ® fŸ (biàn đề) 

đấm 3£ (chuí) 

đấm bóp ‡#/# (àn mó) 

đấm lưng 4# ?Ý (chui bài) 

đầm #§#+^. (xĩ yáng - 
nũ = 

đầm ấm ?5 BÉ. (wẽn nuắn) 

đầm cá Š 3# (yú táng) 


thuc Tan cd 
TC 6g 


Tư L1 thớt sẫy Mrtvasee= 
H0 0090000000007 525525 1s Sa 


(ueuo 
Butb) Tế §;¿ ulọs 8ups 
(Buenu Inu) Z{ $y 204 đugs 
(Buiuu 
Bugn6) tạ 3£ e3u 8ugs 
_ (@Á 


* 


Bượnu2) 7£ kg độyu5u 8ugs 
— (AA Bueus uEn 

ui) $7 Y-ÿ Aeu 5ups 
(Bượus ogz uen 

ngụ) T-+*Y # 1oui 8ugs 


(nA 


(0M €IX UEN 
6U/U) -} J XV lí Ieui 3ups 
( Bượnuo) + lø di 8ugs- 
(uợl 
Buẹnu9) "⁄ )ÿ uaI đugs 
(6uyu Buoo) tú si tp 8ugs 
(uz 
Buợnu) j# |? q2 đugs 
(BuẹI 
nọÁ) 3 tạ đuoq 8ugs 
(6ueti ẹp) 2% q26q 2u0s 


UJX) X+ấữ Ø.I }gUI đuS 


(Buợi) 2£ 8ups 


(enA gix) t/ j_ 5uyu đues 

(Buui on6) 7 ?r uạ) 8uøs 

(ạp n6) #⁄r 3ue8u 8ues 
(uợyu 


(ượuo 
Bu9US) „/ # Jgnx ugs 
(na ƯỆ9) (⁄y „/ }ÉA ụS 
(qJ ưeu9) zý „/ ñqd es 
(urđ mua 
fJ) 4ø „/ ÿø ñqd aryud ugs 
(ud ượuo) + „/ uiyqd 0s 
(eÁ ưeuo) 7T „/ dộInJ8u ugs 
(BuẹI 
UEu9) Z „/ 8uôn| uựs 
(Ø3 E09) ‡+ÿ „/ #03 ugs 
(Bueuz 
nQx ượu9) Z⁄ Z/ „/¿ nu ugs 
(ượa giÍ) X‡ g; nẹ) 0s 
(onp 
qQ E9) £ s⁄  trẹs ugs 
(Ượq Ip) X4 gu trọs 





UiọS 8ups 6££ 


UUH HẸS 


` ` 


(n6 ượix) 2 5064 5uøs - 


DuJUU) -‡- tú tợu 86s | 


- (W ng) nứ È 03 nụp 

(noi oøIb) *< ý né2 nếp 

(n oEIq) ÿ> #ÿ t#q nụp 

| (nọ)  tiệp 

(nam 1) ý 34 0A nÿp 

(uz nọp) j#;-{c II) nợp 
(Buauz 

nọp) + -k- g4) nựp 

(ogig nọb) +#‡ÿ x‡ nụ) nứp 

(ượi nọp) 6 -‡c 12D HỤp 

(inz nọp) #¿-†c nữ nợp 

(Ieuu ød)  pỳ gịổ nựp 

(uen¿ Buej) Xy xz nịp nụp 

(tuz nọp) 3$ -‡- H3 nứp 

(res mịb) 3z đuog Tip 

(nọp) ‹c nựp 

(quo oẹp) 3ý | nựp nợp 

(ue6 gu) Ygj/ Hiệp núp 

(noÁ gu) lý j 02 tựp 

(II 6U) Z tự nẸp 

(m uợiu) Ý #£ 12S 16p 

(ueus 6uglÍ) rrtr¿ ong 1gp 

(TP !9J) %â{ ol( ĐUA TU 6P 

(m o£I9) -ƒ 3ý 10U1 10p 


(ni §P) t5 V BẠN: 
(6uexE)) ý ?ỷ H2ÿHW 
(m 6uou) + 7ý 9P i 
(pm) {1T I0P i 
(gu Buợn) “2 S 9 | 
_— (ự 
1ƒ Buou9) ý \# 4? 196 1 
(Ip U61) Tạƒ 1E 1 
(pm) + 1 
(od tenus) 3 z‡ øA d 
_(ns uei) ý. ue) đ 
(nB ep) + L‡ spị d 
lƑ 
onuz Ied) .+- % ;? uẹq d 
(ẹq mus) \»jz d 
(ẹp) tt đ 
( oøu IEp nợ. 
EP) #4 + 3 uộp 1ì 
(unuo n4) 3ý ty tị 
(qÁ Buou) sự 3⁄/ ệp 0 1 
(Øp uị{ UỊi 
ẹnx) §ạ ‡‡¿ 1ø ngu tị 
(jo ượi|) Zạt $ÿ 2S Địt 
(uẹq nu!) 4 x⁄ gở tụ 





. 03 RỤP 0€I 


3 truy 


¡‹@œ 


sách giáo khoa 


338 sàn gác 


=> Đ — —————————- 


sách giáo khoa #4 #† 3® 
(ào kè shữ) 

sách học ?š - (kè bến) 

sách lược 34 %Ã- (cè lũè) 

sách nhiều 3ÿ $ (lè suð) 

sách trắng đó / ö (bái pí 
shữ) 

sách vớ -B ÃŸ (shũ jí) 

sạch -?# (gãn jìng) 

sạch bóng -T TT ?# ?? (gần 
gần jìng jìng) 

sạch mắt 3ƒ ñ (hão kàn) 

sạch nợ Ï ?ñï (ião zhài) 

sạch sẽ F*# (gãn jìng) 

_ sạch trợn ‡ã 2Ý. (Jng 
guãng) 

sai ‡š (cuò) 

sai bảo 4# sế- (shĩ huàn) 

sai biệt # 5| (chã bié) 

sai đề Ø3 XÃ (lí tí) 

sai hẹn ®% ?J (shT yuẽ) 

sai khiến šŠ 3Š (chãi qiăn) 

sai khớp #ñ# (tuố jè) 

sai lạc š ?É (chã cuò) 


sai lầm 2# 1Ã (cuò wù) 
sai ngoa Š 1Í (chã é) 
sai phái Š 74 (chãi pài) 
sai số ŠÝ #t (chã shù) 
sai ước 24 #7 (shT yuè) 
sái tay Sĩ 1 NUÃï (bT gủ tð 
jè) 
sài kinh *£ ĐÂ (iĩng f6ng) 
sài lang ý† šR (chái láng) 
sãi Ấe r1 (hé shàng) 
sám hối ‡ƒ l§ (chàn huï) 
sám tội 1# tt (huï guò) 
t bân 1ø † +3. 2* nhân 


pàng) 
sàm nịnh 1?4& (chán nìng) 
sam l# #⁄ (shài jiào) 
san bằng ##' Ÿˆ (zhšng 
píng). 
san hô Z†Z2j (shãn hú) 
san sát 3Š Ấ (jïn kào) 
san sẻ 2} 4© (fên tần) 
sàn cầu j#£ ứn ‡# (quáo 
miàn băn) _ 
sàn gác #Š 2 (lóu băn) 


đầu đề 


I3l . để hoang 


—————————-----—rrr.- 


đầu đề X2 HÌ (tí mù) 
đầu độc -Ÿ # (dú hài) 
đầu đuôi Z&® (bến mò) 
đầu gối ñệ  (xĩ gài) 
đầu hàng 3# f£ (tóu xiáng) 
đầu lưỡi # 2® (shé jiãn) 
đầu não 3% ñà (tóu não ) 
đầu năm -#⁄ (nián chữ) 
đầu người À_š% (rén tóu) 
đầu quân 2Ä #  (cóng jũn) 
đầu số Tï là (shðu não) 
đầu thai 34 ñê (tóu tãi) 
đầu thú ñâ ñ (Zìs ` 
đầu tiên  ?L (sh 
đầu trọc ¿È,3k (guãng tóu) 
đầu tư ‡# 7F (tóu zT) 
đậu đen š HỘ (hẽi dòu) 
đậu giá Z ?# (dòu yá) 
đậu mùa “rii ( niú dòu) 
đậu phụ # ñ3 (dòu fÙ) 
đậu phụng 46 2È (huã 
shøng) 
đây 3Ä Ÿ (zh 
đấy ZÊ # (nà lí) 


+ 


ø 


H) 


đầy đặn #3 (fẽng măn) ' 
XÓ đọa /È ‡Ÿ (nữè dài) 
y đủ Z 3ÿ (zú gõu) 

đo tháng ïÃ rN mãn yuè) 
đầy tớ 3z 1Ì (nú pũ) 
đẩy mạnh 4Š Z2 (tuT dòng) 
đấy ra 1Ê2f (tuĩ kãÙ) 
đây đà 3 i5 (fẽng mắn) 
đậy ã (gài) 
đậy điệm 1Š ši (zhẽ gài) 
đậy kín Z2 3‡ (mì fếng) 
đây miệng 3† Œ (fẽng kðu) 
đậy nắp }a Š tiiã gài) 

đe dọa 78,12 (wẽi xiế) 
đe nẹt °F 9Š (X 
đe sắt #k 5Š (tiš zhẽn) 
đè # (y3) 
đè bẹp /£#Ì (y5 dão 
đè nén /#3f (yã So 
đè nẻo ï# #Ä- (yán lù) 
đẻ 2# Ƒ (shẽng chắn) 
đẻ con 2 i2 3ˆ (shẽng héi 

z) 
đẻ hoang 4» 3% (sĩ shẽng) 


(uaq Bượnuz 6u¡|) 
* # š¿ 5un2 eịq 29s 
(o¿q nụs) X‡  oøq 9395 
{nus) $ 12gS 
(6uouz oq) ¿ý #‡ 0s 
(oeui BuEIx) ‹£ ý ýs 
(on Buẹtƒ) + -‡J s 
(nuo eịx BuøB 
1Z) # 34_ 8,-+ 5un2 nị 6s 
(Bượuo guS) đ 42 2uen.1) es 
(no EM) s4 IEN) es 
(Uượuo oEIX) „/ ©[z I6) ŒS 
(nou2 
tp UIÁ) B2 š/ la NUE 6S 
(tm tenus) ÿr 3# 10s 6s 
(uợ1 EuS) =} + uợut 6s 


(ạni onp) $‡ j¡ gấu 6s 
(u! gus) #: ⁄ 26UI 6S 
(Bượm on) lí $? tọn| 0s 
(on¡ ọnp) $: đi góp 0s 
(tb ueus) ” tr tp 6s 
(6uoz Bượi) Y Xứ tp 6s 
nu2 
Six lew) # | jí Áệp Ép 6s 
_ (14s) "% 62 6s 
(nouz EuS) |. n2 6s 
_nZ !Us) 3% X⁄ HH3 BS 
(1Í u09) vự ¿/ lọq 6s 
_ (ƒBuouz) +r h Ẩgq 8s 
(6u‡ƒ on) ‡4j-#: Áq øs 
(uợq us) 1ƒ ⁄⁄/ tr 6s 
(EUs) ⁄/ 0S 





CC 





(tị nb 
nq te) ) ấa-# Ịp 0ạp 

(i tự 
ng l9) 5 “2a S⁄Z -+ trụ oạp 


(q) s⁄ 0ạp 

(ogi 6ux) >⁄ #j. oạp 
(uenb Buẹix 

IẹP) Bãi líz Xế SuQA oap 
(Butf 

UEÁ tệp) 2p XẾ qu] oap 
(BU§uz unx Iẹp ied) + . 

0 +; đưong2 uụng oap 

(ueiƒ tẹd) [ớ/ uuon8 oap 

ns inuz) TịỊ 37 tọnp oap 
(oIq nous 

tẹp) Ý-+ Xí ou 3uop oap 
(iuz 

SIÍ KẹP) Rÿ X# Xế #4 g2 oap 
(ượnu 4e 

tẹp) ýr 4y Xế !63 Suoq oap 
(Eus tu 

IẹP) 4 »  X uap 8ugq oap 

(tẹp lọd) Y og oap 
(Buap Buạd 


_ uEn) [ý tem uạ 


(BuO 

UợIp nous) EJ ?ạ -ˆ Hịd tạ. 
(ượnô 

f£u) j8. ⁄⁄ 5uo-au tạ. 
(Buọi Bugbl S7 3 lý 8uọI trạ 
(Buạp ưẹIp) lự® HỏỊp tạ 
(Buap 


JlS UẹIP) Ïý 22h 1P tạ 
(Buạp nọ“) †ý tt nẹp tạ 
(Buạap 
Bu!ƒ ñ) †£ #‡ t7 uọ2 nạ 
(nuz si) #ý £ Ág2 ua 
(6uap) ïz. uạ 
(te I9) šn 3 101 ua 
(teu nu) 3 'g Is 2 
(teu ni) »' @; 5ugi ua, 
(euu oøp) :Ÿ lø LhẾP ua 

| ( ẹs teu) a% 
(têl tệp) 3% + tới ta, 
(ngus nuo) Ø tr urựq ma, 
(tp) ;¿. tai 
(ượp §D)  J_ 8un+) 9| 
(ượuo ogz) „/ -1- trou gJ 





tp 0Gòp cCl 


_ IOH | 





,Z6 


rước KHÔI 


rước mối *Ÿ 2+ (zòng jiè) 
rước xách # # 3b ‡2 
(lóng zhòng de yíng jiE) 


_rườm rà # Ấ (mì zá) 


rướn 5Ì (yín) 
rướn cổ 7Ì #ñ (yïn gẽng) 


_ rương 'ñ 2 (xiãng ZÌ) 


rường cột ‡£ % (dòng 
liáng) 

rượt ‡É Äƒ (zhuT gắn) 

rượu ?Ã (JÚ) 

rượu bia "# 7Ã (pí jiÚ) 

rượu bọt #4? (qì ji) 

rượu cầm /+šš§ X ?6 
(hóng. nuò mĩ jiũ) 

rượu chát đÿ š) ïñ (pú táo 


j) 


336 rứt ruột 


rượu chè k2 ®k*5 (dà 
chĩ dà hẽ ) 
rượu cồn ïñ #§ (jũ jng) 
rượu đế Z1 ?ñ (liè jú) 
rượu hồ cốt 7Ÿ, ;l1 (hũ 
gũ jủ) 
rượu nếp ‡Š X?ñ (nuò mĩ 
jÙ) 
rượu nho Ïñÿ ã) ïl (pú táo 
jiÚ) 
rượu rum Ÿ# 5 (tián jÚ) 
rượu thuốc #) ïã (vào jÙ) 
rứt ‡## (giữ) 
rứt ruột ›\› #ø 77 3| ®ã B2 
# ‡ÿ (xTn rú dão gẽ chóu 
chán bãi zhuản) 





đéo làm 


133 ằ ổ 


f»; 





đéo làm ‡& 2X 7Ê-T (gẽn 
bến bú gàn) 

đéo thèm Z< #2 #Ê (bù xĩ 
hăn) 

đèo bòng ññ 42 (fù dàn) 

đèo ›Ù Tĩ ##- (shãn dĩng lù) 

đèo thêm 3z #Ề, (jiã zài ) 

đèo gọt 1 l| (qiB xião) 
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đối thoại 3‡ z§ (dùi huà) 

¡ thủ #† -'# (dùi shốu) 
đối tượng #‡ Ÿ' (dùi xiàng) 
đối với #‡ 2* (dùi yú) 
đồi é Jậ (qiũ líng) 
đồi bại ññ ft (tuí bài) 

đồi mồi # f8 (dài mào) 
đồ ¡ núi +}; Bị (shãn găng) 

¡ trụy ññ/Z (tui fèi) 


(tus uợnb) , Xy su uạAnb 
(uenb noÁ ons) 

Yự tự j4 ngụ ọs uạẨnb 

(n6 uẹnb) 3 x‡ ¡nb uaÁnh 

(ị uợnb)  x‡ 281 uạ£nb 

(tị uenb) ‡ Xỳ tôi uaÁnh 
(trợIX 

ượnb) 3| xỳ uu uaÁnh 
(ueệnb u¡u) Buo6) 

Xử Xí +⁄ up 3uo2 uạÁnb 
(Buiq 

ưenh) tuy xỳ tug naẢnh 
(ượnb enƒ[ oøiq) 

XY%; * 19Ánb nạtq uạÁnb 
` (uenb nƒ ượnx) 

Xử sv r 12 ngq tđoÁnb 
(ueẹnb onB 

U14) + li uy uạÁnb 

(uenb) *x‡ uạÁnh 
(nus 

uẹnƒ) #¬+# song) aÁnh 

(nọÁ u1Á) ‡+ |? na uaÁnh 
(uaii 

tượnƒ) ÿ/ $ý an uạÁnb 


(uợny 
(nb ugn{) yự t} quS uaÁnh 
(ugnƒ nu) Eỳ{ mm uaÁnh 
(uenJ) tr uạÁnh 


(eu @Z) % \Œ đugUl onb 
(gui oZ) ec .# ønb 
(onus 


(ou nuo) ‡ gự onb 
(Bưew 

ọn6) + BỊ đuonaA 3onb 
| (uenÁ n4a 

en6) 2%J + EịỊ HộiA ñA 20nh 
(6utb q4a ọn6) 
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da BỊ ueu ñA 30nD - 


(uẹm oọnB) >x Bị tre 3onb 

(no ọnB) $t Eị Ẩm) sonh 
(6ượuz 

on6) >t Eị 8uọn. 2onh 

(euz on6) 3 EỊ t#4) 3onb 

(Í onB) 3# EỊ gi sọnb 

(m on6) + Bị 0) sonh 





913 tọÁnb c££ " o9) 30nb 


uEnƒ) Xế tỳ tạ! uaÁnh 


(g2) lý  youd ọnbh. 


9U) 3⁄ xƑ Suờnh onh. 


(onp Inp) 3 si Suop 


(Bượi 
1Á l1) — ¿32 np 8uọp 
_(ejƒ Buu) 9; >ý 2p 8uọp 

| (Buouz 
Bượnổ) Xy _í op Suọp 

(nu 


1z onp) %--E- 4 uo2 đuọp 
(eq Buop) ¬r ý 2gq Suọp 
(no 6uop) Y7 ý ny 8uọq 
(cÁ Buop) 1£  y Suoq 
(uen 6uop)  -+> đuọp 
(uei onp) X⁄ £ 5uop 

(m unp) ~Ƒ ÿ 93 uộp 
(ueuø unu) 7: uộp 

(tes uen) ý š¡ uộp 

(quz um) z# ỳ 0141) uọp 


(uenuo cøÁ) ‡} ất tọp 
(nụ gIX) ?⁄/ J 3ÈU1 tọp 
(qui øj) ý Xử ug5 uọp 
(gi ượu) Xử *ýz ọp 
(nu unp) ‡/ y£ nu uọp 
(tp unp) # yế tuọp uọp 
(ugq nu) 7# 2ÿ ulọp 

(z Buenx øuz 6u)p) 
+ 5 Xi 5upt) tộp 
(ue Buou9) s9» t0 lộp 
(nm Inp) ø}Yj n8u tÓp 

(IZ 
Oeu tệp) -Í- l¿ Xế nưi 
(Bugnuz le) 3ý f2 301 1 
(tnp mb) Yí v Sưoq tộ 
(Bượa Ieq) † #£ le, lọ 
(ueq ượnu) 1 ý uạiqd tọp 


tp 
lạ 





(uẹnuo @) 312 urợuu uọp | — (Ie⁄Autl\q) 7ÿ 3ý 1080 10p 
(ượn^ ( Bượu teB) L +4 suốu tọp 
6ugnuz) j 4í ạIp uọp (u¡x BueÕ) J## 1201 I0Đ 
(uenuo 6uøj) 3}y/ tp tọp (uix ueig) cà ý đuọI Iọp 
(ons nuo rẹd ug 6ueÕ) (6u:x rô) ##-Xz 0ú tọp 
1 †É 3% ae 8u02 uọp (uợnu oglÍ) XP %Z  2£H2 tọP 
(ượtp n0) Yy 3‡ 10q uọp | (ẹnu) ‡ tọp 
Suọp - btÏ Tọp 


quí trọng 324 quốc thê 
_  xx~mmmmm mm mm —=mmmm=s==r=====c=c“ RE 


quí trọng 22 /Ê' (zhẽn ài) 
quí vị tế 7. (zhũ wèi) 

quì #ố, (guì) 

quì gối /8 #ã (qũ xT) 

quì lạy ðã Í#† (guì bài) 

quí $%. (guï) 

qui dạ xoa 3Ä 8_ (yè chã) 
qui kế ?ế 1† (gui jì) 

quỉ quái Ä#.!# (gui guài) 
qui sa-tang JŠ 3Š. (mò guï) 
quỉ sứ #.‡Š# (guï shï) 

qui thần 5⁄2? (guí shến). 
qui #3 4E (gián guì) 

qui đạo ‡\iẵ (guÏ dào) 
quýt ?ở -# (ú zì) 

quyt #ñ fÄ (lài zhài) 
quyt công ‡Ä +#% (lài 

gõng gián) 
quyt nợ šŸÄ f£ (lài zhàng) 
quốc âm FÑ ï (guó yïn) 
quốc ca BỊ Ất (guó gẽ) 
quốc dân E F, (guó mín) 
quốc doanh lä ' (guó 
yíng) 
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quốc gia lỊ # (guó jã) 
quốc hiệu BỊ 7 (guó hào) 
quốc hội: Bì 2ˆ (guó hui) 
quốc huy l3 ft (guó hu1) 
quốc khánh 7X (guó 
qìng) 
quốc khố l3 /#. (guó kù) 
quốc kỳ E]2Ã (guó qí) 
quốc kỷ E ở (qué jÌ) 
quốc lập Bì Z- (guó lì) 
quốc lộ I8 3Ä (guó lù) 
quốc n ngữ lE BỊ] +ễ (quó vũ) 
quốc nội lÄ  (guó nèi) 
quốc pháp E3 3X (guó fã) 
quốc phòng l8 #2 (guó 
táng) 
quốc tang Bì & (guó 
sàng) 
quốc táng EỊ ## (guó 
zàng) 
quốc tế E4 Ê£ (guó Ï) 
quốc tế ca lẦ E&Ÿ (guó Ì 
gề) 
quốc thể Bì] ?£ (guó tỉ) 


đống củi 
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đống củi 3$ 12 (chái dui) 
đống rơm !ố ?? 3š (dào 
căo duò) | 
đồng ?ñl (tóng) 
đồng áng 2 7 (nóng shì) 
đồng âm E] 3Ÿ (tóng yĩn ) 


đồng bào E] Hổ, (tóng bào). 


đồng bằng “/# (píng 
yuán) 

đồng chí F2] zŠ: (tóng zhì) 

đồng chiêm Ñ 4ð E (xià 
dào tián) 


đồng có '- ⁄Z (căo yuán) 
đồng dạng 38 f4 (xiàng sì) 


đồng đẳng E] 2 (tóng 
dăng) 
đồng đen Ý #l (qĩng tóng) 
đồng đội Z] E* (tóng duì) 
đồng hành E] Í7 (tóng 
xíng) 
đồng hương E] 2 (tóng 
xiãng) 
đồng lãi #Ì ,Š. (ñ xT) 
đồng Bề ¿#- ŒJ (zé tián) 


đồng lõa F] 4X (tóng huð) 

đồng loại E] Š (tóng lài) 

đồng loạt — # (yi lồ) 

đồng lòng 2-3 (qí xin) 

đồng minh E] 5Í (tóng 
méng) 

đồng mưu E] zš (tóng 
móu) : 

đồng nghĩa l5} M_ (tóng vì) 

đồng nghiệp F] 3È (tóng 
yè) 

đồng nhất F} — (tóng 


¡ đồng tầm ?j s* (tổng xĩn 


đồng thời E] E} (tóng RINN 
đồng ý ] # (tổng yì) 
động vh; 35) (shãn dòng) 
động chạm 8# 3, (chù fàn) 
động cơ Z} %UL (dòng jT) 
động đất 3b, (dì zhẽn) 
động lòng Z2” + (dòng xĩn) 
động lực 2 2 (dòng lì) 
động tác 2ÿ †£ (dòng zuò) 
động từ 2# 1] (dòng cí) 
động vật 2 2 (dòng wù) 


TẢ 


là S00 0BE777T 
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(nz n6) x¿.V 2Ó3 mb 

(tượnƒ n6) sš 1 uaánh nh 

(on6 n6) Bị J1 3onb inb 

(nỗ osg6) ý ta: tpud mb 
(IẹP Fe) Xí X. uạui inb 

(ex inÐ) ZV- qapgy mb 
(n6 oeq) ý nựg nb 

| (n6) W imb 

(anÁ inB) 6£ 2pn ¡nh 
(Bueuo n6) zy / quạn mb 
(nz in6) dự cú tội ịnb 
(uEix inÊ) trý zí. ạt) nb 
(unus n6) Y zí ưng) nb 
(ọz inB) tự tí 2g mb 

(nị in6) + zí. sủgd nb 
(ượi ¡nÕ) "a/ tự uieu d nh 
(cu ¡n6) tự cí. déu nh 
(oui n6) Xự ý gua nb 

(0i 1n6) ‡ÿ tý yên pmb 
(ạnu in6) Jx Tí q3øoq mb 
(Bượix in6) -+! cú 8uyu mb 
(Butp tn6) 3⁄ TY quịp ịnb 
(nợ :n6) *'+$ nụp nb 
(nƒ in) 3ý £ n2 mb 


2013 Inb c££ 


:._—Tm—nriiinnnninnaaa. CO nu... 


_ (Bueuz 
Jn6) +r cí. quy2 nh 
(np i02) 3 lý q2 nh 
(eB inÐ) -ÿ ý gag2 nb 
(n6) 'ạ nb 
(QA 
Buẹm) XS quy uạnh 
(oeip 
DượM) đÈS' Jpui Hạnh 
(BugnB 
uẹm) 23 S Øugq ưạnb 
(tí Bượm) 2rSy uạnb 
(1uZ In6) +‡ ‡¿ t2 ạnb 
(n6) zy anh 
(uẹnô ¡J) tí g# uynb ạnb 
(Ít) 3ÿ % tòu ạnb 
(Bugix BÍ) đ 3 gu ạnb 
(BugIx E)) 2 mạJ ten8u ạnb 
bm) + t2¿n ạnb 


_ (Bugix n6)  x¿ 8uonu ạnh 


(uno Bugix) ky ý ạnb 

(le| ưỆÁ E9) 
B‡ 3u S‡ 1g Sonu gảnh 
(¡1q 89) 2# äƒ† in sảnh 


in" ảnh 


(Bueuz 
6u) + u61 enp 
(s :q) ‡ý 3⁄4 #np 
(egnu noÐ) “4ÿ 4ø f2 ậP 
(BuọÁ nọ6) Jš/ £e đuqp p 
(oøị ượnb) tý ý 0q np 
(us nz) 3ý 3⁄4 ue ậÐ 
(no6) ; ap 
(gn6 qui) ^ý/ ⁄ úp nB 
(ueib mb) -+ Yz pP 
(nus 6uIb 
ueuS) 4E th 0X HØP 
(iẹm ugP) Zÿ # ÌA uop 
(Bug; o@Á) ⁄ b2 3n) Uop 
(unuo 
UEP) “yý ý UÿRW) OP 
(nd ượiƒ) -|ÿ tị 0S top 
(uep ưelI) + lị g8 uop 
(Buạnuz ns) Y ‡⁄ uệDj top 


(gí uep) 4 # PIổ u0pS 


(np u£p) ýÿ 200 uop 
(uep ong 6uIp) 
+ 3ý + 2ugeu 1p top 


(6ượuo np) la gÿ 02 Uop 


TH... Say sa. an 


9t] HIA SUỘPp 


1.11 8p 


(ọq ượp) ÿv # 364 Ulop 

| (uep)  tu0p 

(ua) X⁄ ulQp 

(Buạp) +‡- tlÓp 

_ (pn6) 'xỷ 4- ønX tp 
(ọnu Buaus) #/ 7 2u0S IQP 
(rẹp UẹiX) 'xÿ 1ý£ Ẩeu IQp 
(tẹp !US) 'xJ + IQP 

(ex 9l) &: Z 1ÿ41 90 
(Bueus 9l) + š‡ 9P 9P 
(uo nu) ‡} „† HẸP 9P. 

(6ueui Bugq) <j j¿ MẸP ĐP 
(nịb øIJ) z š‡ Zuoq 0p 
(tep EJ) 3⁄ 3 11 0P 
(nuo m) tí X 1ựnX Jộp. 
(ue: m) % 3⁄ ue†qu 1Óp 
(ượa m) 3% 3X uaIq 39p 
(of nuz) j } 343 190 
(nu oeus) 72 3 9d 100 
(onu ượIp) *‹ ‡  EñỊ 10P 
(Buep ượtp) †{ ‡ 1P 10P 
(oeus ue!) '⁄ y4 Ẩÿ2 19P 

(uợnÁ. 
Buop) \ƒ #z uạtA Suộp 





LẦ¬ xi 


quần lót 322 


quẹt điêm 





quần lót 2‡ð#£ (chèn kù) 

quần ngựa Z£#; (sài mã) 

quần tây Z9  Z‡ (xT 
zhuäãng kù) 

quần tụ #Ÿ 2 (qún jù) 

quần vợt J £È (wăng qiú) 

quần slip < 1 #‡ (săn jiăo 
kù) 

quân. bách 3š ‡É (jiðng pò) 

quẫn cấp 3Š & ( (iiðng jƒí) 

quân trí ' 2ÿ (zhì qióng) 

quận Š§ lên) 

quận chúa ZƑ #_ (ùn zhủ) 

quận công Z2 (jùn gồng) 

quận huyện Zÿ 5# (ùn 
xiàn) | 

quật cường Íã 5# (jué 
qiàng) 

quật khởi 3# #¿ (jué qï) 

quây quanh # Ã (jù jí) 

quây quần Ị Ã' (tuuán jò) 

quây tròn ñ zY lỊ EÄ (wéi 
chéng yuán quãn) 

quấy nghịch #3 (tiáo pí) 


——xssrzrzs-aszrazrz-.-.s.rsssaassasrrrnmnminnnnmraa ni 00000 0Q 2/2/11, 
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quấy nhiễu #23Ÿ, (são rão) 

quấy rối 3# #ÙL (răo luàn) 

que -}*##4 (xiăo gùn) 

que đan -# #2 #† (shồu zhT 
zhẽn) 

que hàn Jƒ Ấ- (hàn tiáo) 

què ZÄ/§ (cánlài) 

què chân 3# £ (bð zú) 

què tay _È ñš #3 /Ÿ (shàng 
zhT cán tài) _ 

quen biết #8 12 (xiäng shì) 

quen chịu 5J JÑ (xí quàn) 

quen mặt 8$ (liăn shú) 

quen miệng TẾ °Š (quần 
zuï) 

quen tay #4-# (shú shðu) 

quen thân #X\ (shú) 

quen thói 5} Tĩ (xí guàn) 

quét dọn ‡T ‡3 (dã săo) 

quét sơn _ ‡Ÿ Weh ) 

quét vôi | £ 7K (shuã huT 
shuí ) 


quẹt diêm ‡# *X 3Š (cã huð 


chái) 


đùa 
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đùa Z2 XÃ (wán xiào) 

đùa nghịch 3Š 3X (xĩ xì) 

đũa ‡š 7ˆ (kuài zi) 

đữa ngà 34 'ˆ (yá zhù) 

đũa tre 4ï Tt (zhú zhù) 

đúc ?$ ‡# (zhù zào) 

đúc chữ ?ễ ZƑ (zhù zÌ) 

đúc kết Š: 2š (zðng jié) 

đúc khuôn ?*$ #Ì (zhù 
xíng) 

đục 3 # (záo zÌ) 

đục bạt Ä % Šš (dà tóu 
záo) 

đục đơ ;Z ;% (zù zhuó) 

đục khoét #t| | (guã xião) 

đui T (máng) 

đui mắt §Š B§ (xiã yăn) 

đui mù T RŠ (máng xiã) 

đùi & #ễ (dà tuĩ) 

đùm “Ì› É, (xião bão) 

đùm bọc 5Š (bão guð) 

đùm cơm ?% BỊ (fàn tuán) 

đun bếp ?#,K (shão huð) 

đun củi ‡š 3š (shão chái) 


đun nấu  ‹ (pẽng zhủ) 

đun nước #%,2K (shão shuï ) 

đun xe ‡Ê £ (tuT chẽ) 

đùn iÊ ( BH, 

đụn cát ?”' ứ (shã qiũ) 

đụn ra t2 (dào duò) 

đụn rơm 4 Ÿ#* 2| (dào căo 
duT) 

đúng #‡ (duì) 

đúng đán ‡ế 37 (shì dàng) 

đúng điệu # 137 Zñ (yĩ 
diào zhùn què) 

đúng giờ /Ê EƑ (zhủn shí). 

đúng hạn 2e ÈŸ] (rú qĩ) 

đúng hẹn 3ø #3 (rú yuẽ) 

đúng lúc †2-77 (qià qião) 

đúng lý 2 1ñ â-## (hé. 
qínghél) _ 

đúng mốt #‡ rỗi (shí 
shàng) ..® 

đúng mực 7ï 2 *Ÿ (yðu 
fõn cùn) 

đụng chạm ZÝ ‡š (péng. 
zhuàng) | 


na .ốẽ 


(2 mm 
. 8ượuo) -‡-3#3+ tp uẹnb 
(Iz 
tị ưệnp) -L 3# Zý 32 uợnh 
(Buouz 
unb) X ‡z đung2 uạnh 
(m\ 


Ez nu) 3£-‡}-+ 9q uenb 

(nj 1Á) sử oy uạnbh 

(z m1) -+- 3# uạnb 

(Á unÏ) sj + Á uạnb 

(na unJ) -ý + ñA uựnb 

(1z unJ) + # m nẹnb 
(Bugnuz 

unj) ¿+ 8ue1) uợnh 
(unƒ ượnÁ Z) + 

3/%: uệÁn8u quy uụnh 
(unƒ uenÁ Buez) 

+ † ặ( 001A đạn uọnh 

([unƒ) 3ÿ + 12h uạnh 
(unƒ tẹq Bueuo) + 2 

3843 5ưonu) tgnh 

(ue! ¡P) ` Xý tu) uọnh 





ogp uựnh tức 





(cẹp uạb) #7 ‡z oỹp uẹnb | (ueuo unƒ) zj  ugt) uợnb 


(is unƒ) dự + ns uợnb 
(tus unÍ) + + Is nựnb 


(nị unj) 3y + 2ñqd uợnb 


(le) unƒ) jý # md uynh: 
(e¡ unJ) ý: + dụnd uợnh 


(nx unƒJ) # + ngu uợnh 


(uọ¿ unƒ) ^y +, uợqu tuợnb 
(ẹnA unj) s†; + 2#qu uợnb 
( Buig) œ 3ý 2ä{ uạnh 
(0i unf) ‡ÿ + 1ếni uẹnb 
(tụs Bu1q) + 3ƒ qui uợnh 
(6u unƒ) -> + qui uợnh 
(ƒ unÐ 22 # 43 uợnb 
(b unƒ) Xe+ Á» uựnh 
(nbunf) xj + nụn uựẹnh 
(ượiƒ unƒ) 'y + uiêu uựnh 
(eix unƒ) x‡ + tÐI3 uạnb 
(np unJ) Yj z tọp uợnh 
— (Uniteq 
nọu) + -# Z jq ñp uựnb 
(\Á 6uiq) 3Xz3Ý qaïp tụnh 
(unƒÍ I 
nuz) + ⁄'# 3ñ¡ nq2 uợnh 


9ñ nq2 uựnh 


(IỊ !b) x 2 Ấp 5nnp 
(DA 
uEp) -- œ Zuoq 8unp 
(II ưeuZ) 7 #£ đunp 
(6uix Buoix) 3}: #7 3p 
(Buix ẹp) #‡$ÿ quy spp 
(0z 0) tử 4} 1ÿqd 5np 
(nu 6ueus) f4? -£ 3u 2np 
(6u¡x ẹp) Ty §ÿ qu6u 3np 
(ẹp 
U¡d noÁ) 3y+2£ lý p 30p 
(p Bượus) 
4T 1941) eng9 30p 
Z 


Bueus) .--£Ý o2 £nu2 3njp 


(uei 
6ueus) ` #2 eng2 2np 
(ep) 3ÿ »ạp 
(teu oEIX) ⁄£+[; 341 tp 
(uọi nd) X⁄‹|y 0 tạp 
(ọnu 8) ¿3# sạp 
(nuo n) !f 3 ueI1 4 enp 
(nuo uauS) ft ;h}y 81 gnp 
(6uẹs Buos) 31 yr LH 6p 





Áp Sunp 81 


(nI tp) $# 4+ 2uonp enp 
(Buos 6i) xr š‡ uọp gnp 
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¡ công ?Ñ 72 ( nèi gồng) 
sinh ung 1 2 (nèi róng) 
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HỆ: ng cán (nèi zàng) 
nội tâm ?1 s2 (nèi xin). 
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nông #4 (nóng) 
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nông lâm 2 ‡* (nóng lín) 
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khám xét 3# 2Š (sõu chá) 
khan -† ïÉl (găn hé) 
khan hiểm #} Ý_ (qué fá) 


khán đài ki ‹ ¬ . 
khán giả #J X (gu 


zhòng) 
khản -F*“F (găn vã) 
khản tiếng ?}'° (shã yă) 
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nói rõ 1ó B] (shuö míng) 

nói suông Z 1È (kõng tán) 

nói thắng °Š ñ (zuï zhí) 

nói thầm #t1# (šryÚ) 

nói tục 7 ‡E 14 (liăng cũ 
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